
2.- HỌC TRÌNH BAN CAO HỌC:

      Nội dung chương trình Ban Cao Học Luật được chia làm hai cấp: 
Cấp I và Cấp II. (DES I & DES II).Sinh viên sẽ phải học một số môn chính 
đã học ở ban cử nhân, với tính cách như ôn lại những gì đã học rồi thâm 
cứu. Mỗi ban (công pháp, tư pháp , kinh tế) gồm 5 môn. Chẳng hạn ban 
cao học công pháp, cao học I: Sinh viên phải học luật hành chánh, luật hiến 
pháp, quốc tế công pháp, dân luật và luật đối chiếu (Hệ thống của Pháp). 
Qua cao học I, bước lên cao học II, sinh viên phải học các môn: Học thuyết 
chính trị, hành chánh công quyền, các tổ chức quốc tế, các vấn đề chính trị 
quốc tế đương thời, và luật đối chiếu (Hệ thống của Anh).
      Tựu chung chương trình đào tạo của Ðại Học Luật Khoa Sài Gòn 
chú trọng vào mục tiêu huấn luyện cho sinh viên về phương pháp giải 
thích luật pháp. Giáo sư thường đưa ra nguyên tắc, giải thích nguyên tắc 
ấy bằng sự biện luận lý thuyết và dựa vào các án lệ ứng dụng. Sinh viên 
sau khi tốt nghiệp có được một kiến thức tổng quát vững vàng, nhờ đó có 
thể ứng phó với mọi hoàn cảnh hay trong phạm vi nghề nghiệp của mình.

*Tư liệu -  Bản sao học trình cao học I & II

.
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Thẻ Sinh Viên Ban Cao Học

.
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                  CÁC CHỨNG CHỈ BAN CAO HỌC
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BUOÅI TRÌNH LUAÄN AÙN TIEÁN SÓ
CUÛA OÂNG TRAÀN AN BAØI NGAØY 26-4-1974 

  

Ban Giaùm Khaûo: Caùc Gs Traàn Vaên Lieâm, Buøi Töôøng Chieåu, Nguyeãn Quang Quyùnh

    OÂng Traàn An Baøi                      Cac giaùo sö phaùt baèng Tieán só cho oâng Traàn An Baøi   

               Quang caûnh leã trình luaän aùn Tieán Só goàm nhieàu giaùo sö hieän dieän
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ÑAÏI HOÏC LUAÄT KHOA SAØIGOØN

THAØNH QUAÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO SAU 20 NAÊM
(1955 – 1975)

I/- THÀNH QUẢ TRÊN LÃNH VỰC HỌC TẬP.
      Chúng ta không thể ghi nhận được những con số cụ thể, chính xác 
kết quả học tập của sinh viên mỗi năm học tốt nghiệp Cử nhân hay Tiến sĩ, 
để có thể tổng kết được con số chính xác về thành quả giáo dục và đào tạo 
của Luật khoa Đại Học Đường Sài Gòn  sau 20 năm hoạt động. Là vì, sau 
biến cố 30-4-1975 mọi tài liệu lưu trữ của nhà trường đã bị tiêu hủy hoàn 
toàn.Vì vậy cho đến lúc này chúng tôi chỉ có thể đưa ra những con số được 
nhiều người ước lượng  sau 20 năm hoạt động Trường Luật Sài Gòn đã đào 
tạo được khoảng bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp cử nhân và bao nhiêu sinh 
viên tốt nghiệp Tiến sĩ các ban công pháp, tư pháp và kinh tế. 
     

     1.- Ban Cử nhân tốt nghiệp văn bằng Cử Nhân Luật Khoa 
các Ban Công Pháp, Tư Pháp và Kinh Tế.

      Theo tài liệu viết về Trường Đại Học Luật Khoa Sài Gòn của GS 
Nguyễn Văn Canh, vị Phụ Tá Khoa Trưởng duy nhất và cuối cùng trước 
khi Trường Luật ngưng hoạt động vào năm 1975, thì vào năm 1974 đã có 
715 sinh viên tốt nghiệp cử nhân, trong số 13.000 sinh viên ghi danh học 
năm thứ nhất ban cử nhân bốn năm trước đó (1970).Tính ra tỷ lệ đậu cử 
nhân chưa đến 6%. Nếu tính ngược lại từ năm 1955 thì số sinh viên tốt 
nghiệp cử nhân dù lũy tiến theo thời gian cũng chỉ ở con số hàng trăm 
mỗi năm học và tổng kết con số tốt nghiệp cử nhân luật các ban sau 20 
năm cũng chỉ đạt con số hàng ngàn (ước đoán khoảng trên dưới 5000 
cử nhân).Theo trí nhớ của một số cựu sinh viên học trong các năm học 
đầu tiên, có năm số sinh viên tốt nghiệp cử nhân chỉ khoảng vài ba chục 
người.
 * Tổng kết: Như vậy tạm thời tổng kết thành quả trên lãnh vực 
học tập, theo phỏng đoán của nhiều người, thì sau 20 năm hoạt động, Đại 
Học Luật Khoa Sài Gòn đã giáo dục và đào tạo được khoảng trên dưới 
5000 sinh viên tốt nghiệp Cử Nhân Luật Khoa ba ngành Công Pháp, Tư 
Pháp và Kinh Tế.
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*GS Vũ Quốc Thông và GS Nguyễn Văn Canh chụp hình lưu niệm với một 
tân khoa (Vũ Chương)  tốt nghiệp Cử nhân năm 1974,cũng là niên khóa 
tốt nghiệp Cử nhân cuối cùng của Trường Luật Sài Gòn (Hình bên trái). 
Từ trái sang phải : GS Nguyễn Văn Canh,  Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân 
Luật Nguyễn thị Minh Nguyệt và GS  Bùi Tường Chiểu chụp hình lưu niệm 
góc hành lang Trường Luật mới xây xong năm 1974(Hình bên phải, cả hai 
hình do GS Canh cung cấp)

2.- Ban Cao Học tốt nghiệp Tiến sĩ Luật Khoa Quốc gia các Ban Công 
Pháp, Tư Pháp và Kinh Tế;
      Theo tài liệu viết của Giáo sư Nguyễn Văn Canh phù hợp với ước 
đoán của nhiều người được tham khảo, trong suốt thời gian 20 năm giáo 
dục đào tạo( 1955-1975), Luật Khoa Ðại Học Ðường Sài Gòn, chỉ đào tạo 
được một số ít ỏi khoảng trên dưới 30 Tiến Sĩ các ngành công pháp, tư 
pháp và kinh tế.Nhiều năm học không có một văn bằng Tiến Sĩ nào được 
cấp phát. 
     Có thể kể một số sinh viên sau khi đậu Tiến Sĩ Luật Quốc Gia từ Luật 
Khoa Ðại Học Ðường Sài Gòn như: 
 - Ts Vũ Thị Việt Hương, Tiến Sĩ Tư pháp, 
 - Ts  Nguyễn Văn Thành, Tiến Sĩ Tư pháp,
 - Ts Nguyễn Mạnh Bách, Tiến sĩ tư pháp
 - Ts.Tôn Thất Trung Nghĩa, Tiến sĩ kinh tế…
 - Ts Lê Đình Chi ,Tiến sĩ  Công pháp
 - Ts Trần An Bài, Tiến sĩ Tư pháp (1974)
 - Ts Ngô Quý Thuyết, Tiến sĩ Kinh tế (Tháng 1-1975)
 - Ts Nguyễn Bá Long, Tiến sĩ Kinh tế (Tháng 1-1975)
 - Ts Nguyễn Ngọc Hồ, Tiến sĩ Kinh tế…
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*Ts Nguyễn Văn Canh, Ts Trần An Bài (Hình do Gs Canh và Ts Bài cung cấp)

  *Giáo sư Khoa Trưởng Nguyễn Độ trao đội mũ áo cho tân Tiến sĩ Lê 
Đình Chi và Gs Nguyễn Văn Bông bắt tay chúc mừng.

(Hình do Gs.   Lê Đình Chi cung cấp)

II/- THÀNH QUẢ  TRÊN LÃNH VỰC ĐỜI SỐNG XÃ HỘI.
       
      Như mọi người đã biết, Trường Luật Sàigòn là một phân khoa 
thuộc Viện Đại Học Sàigòn được ghi danh theo học tự do, không phải thi 
tuyển như một số phân khoa chuyên nghiệp khác (Sư phạm, Y, Dược, Kỹ 
thuật Phú Thọ, Nông Lâm Súc…). Vì vậy con số ghi danh theo học luật 
khá đông, có năm lên đến cả chục ngàn hầu hết là học hàm thụ, chỉ mua 

Kỷ Yếu Đại Học Luật Khoa Sài Gòn

61



“Cours” về nhà học, ít khi đến nghe giáo sư giảng dạy trực tiếp. Ngoài một 
số sinh viên có điều kiện chỉ lo ăn học không phải lo sinh kế có cơ hội đến 
trường thường xuyên nghe giảng bài và sinh hoạt, còn phần đông là những 
sinh viên vừa học vừa làm, đa số là các công tư chức, dân sự cũng như 
quân sự khi có điều kiện thường ghi danh học luật để có thêm kiến thức 
luật học, văn bằng để tiến thân trong nghề nghiệp, hãnh tiến trong xã hội.
     Do đó, khi đề cập đến thành quả sau 20 năm hoạt động của Luật 
Khoa  Đại Học Đường Sài Gòn, mà chỉ nói đến thành quả trên lãnh vực 
học tập, với tổng số sinh viên tốt nghiệp Cử nhân, Tiến sĩ Luật không thôi, 
thì quả là điều thiếu sót.Vì vậy chúng tôi muốn đề cập đến một thành quả 
thứ hai không kém phần quan trọng là Trường luật sau 20 năm hoạt động 
đã cung ứng cho đời sống, xã hội Miền Nam thời bấy giờ (1955-1975) 
một lực lượng nhân sự đông đảo, có kiến thức luật pháp góp phần củng cố 
và xây dựng chế độ dân chủ pháp trị Việt Nam Cộng Hòa, và giúp ích rất 
nhiều trên mọi lãnh vực sinh hoạt đời sống con người trong xã hội tự do ở 
Miền Nam Việt Nam,
      Thật vậy, không chỉ các sinh viên tốt nghiệp Cử nhân hay Tiến 
sĩ luật phục vụ trong các ngành công quyền quốc gia như lập pháp, hành 
pháp và tư pháp cũng như mọi ngành nghề khác trong xã hội, mà có cả các 
sinh viên theo học dù chưa tốt nghiệp cũng có mặt trong mọi ngành nghề 
công cũng như tư, góp phần thăng tiến nghề nghiệp cá nhân, cải tạo xã hội 
theo hướng  dân chủ hóa và phát triển toàn diện đất nước. 
      Về lập pháp,nhiều cựu sinh viên Luật Khoa Sàigòn đã thành danh 
trở thành những nghị sĩ, dân biểu tài năng nổi tiếng trong lưỡng viện Quốc 
Hôi VNCH. Vế hành pháp đã có các cựu sinh viên luật khoa từng là Tổng 
Bộ Trưởng trong Nội các chính phủ, những Đại sứ, Tổng Lãnh Sự hay các 
viên chức lãnh đạo trong ngành ngoại giao, kinh tế, tài chánh ngân hàng 
công cũng như tư; những Tướng tá, sĩ quan, binh lính trong Quân Lực 
VNCH, Cảnh sát quốc gia.Về tư pháp, chính Trường Luật Sàigòn đã cung 
ứng một số lượng nhân lực chủ yếu cho Tối Cao Pháp Viện (với các thẩm 
phản xử án và các viên chức lãnh đạo, thừa hành trong ngành…), cho Bộ 
Tư pháp (với các thẩm phán công tố và các viên chức lãnh đạo, thừa hành 
trong ngành…), cho hệ thống tổ chức Tòa Án các cấp (với các viên chức 
lãnh đạo hành chánh, tư pháp, thừa hành trong Toà án các cấp…); cho các 
đoàn thể nghề nghiệp liên quan đến Tòa án (như luật sư đoàn, Thẩm phán 
đoàn sẽ được ghi lại trong kỷ yếu này, trong mục “Những đóng góp nhân 
lực điển hình cho ngành tư pháp Việt Nam Cộng Hòa” như một tiêu biểu 
thành quả thực dụng của Trường Luật Sàigòn sau 20 năm hoạt động).
     Tuy nhiên, tất cả những thành quả trên là thực dụng, đã thuộc về 
quá khứ, một thành quả khác mà chúng tôi cho là chủ yếu, bền vững với 
thời gian, bất khả thời tiêu, đó là Trường Luật Sàigòn sau 20 năm giáo dục 

Kỷ Yếu Đại Học Luật Khoa Sài Gòn

62



và đào tạo đã sản sinh ra những con người không chỉ có kiến thức luật học, 
mà là những con người có “phẩm chất con nhà luật”, với tinh thần yêu tự 
do, trọng dân chủ và luôn có phản ứng nhậy bén trước mọi áp bức, bất 
công xã hội, sẵn sàng chống lại mọi vi phạm tự do, các quyền dân chủ, dân 
sinh và nhân quyền bất cứ từ đâu và ở đâu. Chính “phẩm chất con nhà luật” 
này mà nhiều cựu sinh viên Luật khoa Sàigòn đã có mặt trọng các nhà tù 
cộng sản ở Việt Nam sau ngày 30-4-1975 chỉ vì đã có những lời nói hay 
hành động đấu tranh chống lại chế độ độc tài toàn trị của đảng Cộng sàn 
Việt Nam. Và cũng chính “Phẩm chất con nhà luật” này đã là thành quả 
lớn nhất, bền vững với thời gian, mà Trường Luật Sài Gòn đã tạo được sau 
20 năm hoạt động giáo dục và đào tạo; Và cũng chính “phẩm chất con nhà 
luật” này đã làm cho “Đại học Luật khoa Sàigòn sống mãi với thời gian” 
dù Trường Luật đã bị cưỡng tử sau ngày 30-4-1975.(Được thể hiện trong 
Phần III của Kỷ yếu này)

     Tóm lại: Sau 20 năm hoạt động (1955-1975), Luật Khoa Đại Học 
Đường Sài Gòn đã giáo dục và đào tạo được khoảng 30 Tiến sĩ (Theo 
ước đoán của Giáo sư Nguyễn Văn Canh phù hợp với ước đoán của nhiều 
người) và khoảng 5000 sinh viên.tốt nghiệp Cử Nhân Luật các Ban Công 
pháp, Tư pháp và Kinh tế. Như vậy là Trường Luật Sài Gòn đã cung ứng 
cho các ngành công quyền quốc gia cũng như mọi lãnh vực sinh hoạt 
trong đời sống con người và sinh hoạt xã hội một số lượng trí thức am 
tường luật học,có “phẩm chất con nhà luật” đã góp phần rất quan trọng 
vào tiến trình phát triển toàn diện con người, xã hội và đất nước ở Miền 
Nam Việt Nam trong 20 năm (1955-1975).

                                                  Houston, ngày 18 tháng 12 năm 2014
                                                                    Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng 
,                                      Tổng hợp hình ảnh, tư liệu và trình bảy bố cục.

        Ngô Hữu Liễn và Nguyễn Trần Quý 
hiệu đính.
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LUAÄT KHOA ÑAÏI HOÏC ÑÖÔØNG SAØIGOØN

 THAÊNG TRAÀM THEO THÔØI GIAN

                                                          
                             Ngô thị Quý Linh & Đỗ Hoàng Ý

Lời BBT: Nữ sĩ Ngô thị Quý Linh là tác giả của  một số sách biên khảo 
về lịch sử văn hóa dân tộc Việt như: Sử Xanh Lưu Truyền (1991), Lời Mẹ 
Hiền (1993), Lược Sử Triết Lý Giáo Dục Việt Nam (1997), Lịch Sử Việt 
Nam từ thuộc Pháp đến Độc lập (2002)……. BS. Đỗ Hoàng Ý xuất thân 
từ Đại học Y khoa Sàigòn, là bác sĩ giải phẫu nhãn khoa từ năm 1981 tại 
Hoa kỳ. Ông và hiền thê Ngô thị Quý Linh thành lập nhà xuất bản Ý Linh 
năm 1989, Hội Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ và Trường Truyền Thống Việt 
năm 2005, hoạt động liên tục đến ngày nay.
       BS Đỗ Hoàng Ý và nữ sĩ Quý Linh là thân nhân gia đình luật khoa 
có nhiều người xuất thân từ Trường Luật Sàigòn thành danh trên nhiều 
lãnh vực trong xã hội và là thân hữu đã luôn gắn bó với các hoạt động ích 
thiện của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam, nên đã đáp lời mời cộng tác 
với BBT viết bài cho Kỷ Yếu Đại Học Luật Khoa Sài Gòn .
    Ban Biên Tập trân trọng giới thiệu hai bài biên khảo công phu của 
hai tác giả Ngô thị Quý Linh và Đỗ Hoàng Ý đến quý độc giả của Kỷ Yếu 
Đại Học Luật Khoa Sàigòn (1955-1975).

     Ngày 20/2/1873, Trường Hậu bổ được thành lập tại Sàigòn (còn 
có tên là Trường Tập sự Hành chánh, Trường Cao đẳng Tham Biện hay 
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Trường Tham biện Hậu bổ- Collège des administrateurs stagiaires) là một 
cơ sở đào tạo nhân viên hành chánh cho chính phủ Thuộc địa Pháp ở Nam 
kỳ. Năm 1875, Trương Vĩnh Ký được bổ làm chánh đốc học của trường. 
Trường hoạt động đến năm 1887 thì bế giảng, được thay thế bởi Trường 
Thuộc địa (École Coloniale) ở Paris.
    Năm 1897, chính phủ Liên bang Đông Dương thành lập trường 
Hậu Bổ ở Hà Nội, nhằm đào tạo những người bản xứ giúp việc hành 
chính ở Đông Dương. Ngày 5/5/1911, trường Hậu Bổ ở Huế (École 
d’Administration à Huế) được thành lập.
    Năm 1912, trường Hậu Bổ ở Hà Nội đổi tên là trường Sĩ Hoạn 
(Collège des Mandarins). Trường có hai khoa: khoa Sư phạm và khoa 
Hành chính.

Ngày 16/5/1906, 
Viện Đại học 
Đông Dương 
( U n i v e r s i t é 
Indochinoi se) 
được thành lập 
theo Quyết định 
số 1514a của 
Toàn quyền 
Đông Dương, 
đặt trụ sở tại 
Phố Boulevard 

Bobillot (nay là số 19 phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội). 
    Ngày 10/11/1907, Toàn quyền Paul Bert thành lập Trường Đại 
học Hà Nội. 
      Ngày 15/10/1917, theo nghị định của Toàn quyền Đông Dương, 
Trường Luật và Hành chính (còn được gọi là Trường Pháp Chính - École 
de Droit et d’Administration) được thành lập, thay thế Trường Sĩ Hoạn 
ở Hà Nội. Năm 1918, trường Hậu Bổ ở Huế  được sáp nhập vào trường 
Pháp Chính ở  Hà  Nội. Sự việc này cũng kết thúc chế độ khoa cử Nho 
học ở Việt Nam. Từ đấy về sau, các viên chức được  đào tạo chuyên môn 
về luật pháp và hành chính dựa trên những nguyên tắc pháp lý, tổ chức 
hành chính theo quan niệm Tây phương. Chương trình học gồm có: pháp 
luật nước Pháp, pháp luật nước Nam, chính trị Đông Dương, kinh tế, 
công pháp và tư pháp quốc tế, chữ Nho, điển lệ…
      Năm 1924, trường Pháp Chính được đổi thành Đông Pháp Cao 
Đẳng Học viện (École des Hautes Études Indochinoises). Ngoài các môn 
học về luật pháp, chính trị, chương trình học có thêm các môn học về 
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lịch sử, văn minh Đông Tây, về tôn giáo, mĩ thuật, về địa dư và lịch sử 
các dân tộc ở Đông Pháp (France Indochine) và Á Đông, môn Hán Việt 
văn chương.

     Ngày 11/09/1931, theo sắc lệnh của Tổng thống Pháp, trường này 
được đổi thành Trường Cao đẳng Luật học Đông Dương (École Supérieure 
de Droit de l’Indochine). Trường được khánh thành ngày 15/2/1932. Vì 
tình hình suy thoái gây ra bởi cuộc đại khủng hoảng  kinh tế toàn cầu, 
mãi hai năm sau Trường mới chính thức khai giảng vào ngày 15/2/1933. 
Chương trình luật bậc đại học của Pháp được chính thức giảng dạy đầy đủ, 
trong ba năm, đào tạo bậc Cử nhân Luật khoa.
     Năm 1935, Trường có thêm chương trình năm thứ  tư  dành cho 
những sinh viên muốn thi lấy Chứng chỉ Luật học Đông Dương (Certificat 
d’ Études Juridiques Indochinoises).
    Năm 1940, Hội Cao đẳng Nghiên cứu Luật và Xã hội Viễn đông 
được thành lập. Hội điều hành trung tâm nghiên cứu và gìn giữ tài liệu về 
các vấn đề liên hệ.
     Năm 1941*, trường được nâng lên thành phân khoa đại học: Phân 
khoa Luật tại Đông Dương (Faculté de Droit de l’Indochine). Hai chương 
trình Cao học Tư pháp và Cao học Kinh tế tương đương với chương trình 
bậc tiến sĩ Luật khoa của Đại học Luật khoa Paris bên Pháp. Phân khoa Luật 
Hà Nội chỉ cấp đến văn bằng cao nhất là Cao Học Luật             (Diplôme 
D’études Superieures De Droit, gọi tắt là DES). Các ứng viên cần sang 
Pháp để trình luận án Tiến sĩ và bảo vệ luận án thành công để được cấp 
bằng Tiến Sĩ của Ðại Học Luật khoa Paris.
     Một số những vị luật sư tốt nghiệp từ những niên khóa đầu tiên 
còn được biết đến như: - LS. Trần văn Trí (tốt nghiệp năm 1936) - LS. 
Hoàng Cơ Thụy (tốt nghiệp năm 1936) - LS. Vũ văn Hiền (tốt nghiệp năm 
1937) - LS. Phan Anh (tốt nghiệp năm 1937) - LS. Vũ văn Mẫu (tốt nghiệp 
năm 1938) - LS. Vũ Quốc Thúc (tốt nghiệp năm 1942) - LS. Nguyễn Cao 
Hách (tốt nghiệp năm 1942).
     Trường hoạt động đến khi Nhật đảo chính Pháp vào ngày 9/3/1945 
thì tạm ngưng. Sau khi quân đội Nhật rời khỏi Đông Dương, vì hoàn cảnh 
thời cuộc, Trường vẫn chưa hoạt động trở lại. 
     Năm 1946, Viện Đại học Đông Dương đổi thành Viện Đại học Hà 
Nội (Université de Hanoi).
     Tháng 1/1947, vì  hoàn cảnh chiến tranh, Phân khoa Luật tại Đông 
Dương (Faculté de Droit de l’Indochine) hoạt động trở lại tại Sàigòn, mở 
Trung Tâm Luật khoa Sàigòn, trụ sở đặt tại số 17 đường Duy Tân. 
     Tháng 5/1948, một Trung tâm Luật khoa được mở tại Hà Nội để 
chuẩn bị cho Phân khoa Luật tại Đông Dương trù  định trở lại Hà Nội vào 
tháng 1/1949 với sự tham gia giảng huấn của các giáo sư từ Pháp sang.
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 Vào tháng 5/1951, GS. 
Vũ Quốc Thúc được cử 
làm Xử Lý Thường Vụ 
Giám Ðốc Trung Tâm 
Luật khoa Hà Nội thay thế 
một giáo sư người Pháp.
     Tháng 6/1952, 
GS. Thúc qua Pháp thi 
lấy bằng Thạc Sĩ, trở về 
nước được bầu làm Khoa 

Trưởng kiêm Giám Ðốc Trung Tâm Luật khoa Hà Nội. Năm 1954, GS. 
Thúc tham gia nội các chính phủ Bửu Lộc, GS. Vũ Văn Mẫu được bầu làm 
Phó Khoa Trưởng trường Luật ở Hà Nội và giữ chức vụ này trong nửa năm 
đầu 1954.
     Sau khi Hiệp Định Genève ký kết, chia đôi lãnh thổ Việt Nam, 
Phân khoa Luật Hà Nội di chuyển vào Nam, sáp nhập với Trung Tâm Luật 
khoa Sàigòn thành Phân khoa Luật (Faculté de Droit) trực thuộc Viện Đại 
học Quốc Gia Việt Nam (thành   lập năm 1954, đến năm 1957 thì đổi tên 
là Viện Đại học Sàigòn).
     Ngày 30 tháng 4 năm 1955, “trường Luật Sàigòn” chính thức đổi 
tên là Luật khoa Đại Học Đường Sàigòn (thường được gọi là Đại Học Luật 
khoa Sàigòn), trụ sở tại số 17 đường Duy Tân. Khoa trưởng người Pháp 
cuối cùng, giáo sư Grégoire Khérian, đã chuyển giao trường Luật cho các 
giáo sư Việt Nam.
      Ðại Học Luật khoa Sài Gòn là một phân khoa (faculté) trực thuộc 
Viện Ðại học Sàigòn, nhưng điểm quan trọng là “faculté” được hưởng quy 
chế tự trị. Trường được tổ chức và điều hành bởi một Hội Ðồng Khoa với 
các Giáo Sư là thành viên. Hội Đồng Khoa trong một phiên họp khoáng 
đại bầu vị Khoa Trưởng với nhiệm kỳ 2 năm và chỉ phục vụ 2 nhiệm kỳ. 
Các vị Khoa trưởng điều khiển và quản trị công việc của trường.Hội Ðồng 
Khoa quyết định chính sách, chương trình giảng dạy, tự tuyển Giáo Sư mà 
không có sự can thiệp của Bộ Quốc Gia Giáo Dục. Bên cạnh Hội Ðồng 
Khoa là một Ban Hành Chánh do một Tổng Thư Ký điều hành.
      Ðại Học Luật khoa Sàigòn tổ chức theo mô thức của Ðại Học 
Luật khoa Paris của Pháp, nhưng khác ở điểm  Luật Khoa Sàigòn có ba 
ban: Ban Công Pháp, Ban Tư Pháp và Ban Kinh Tế, còn Luật khoa Paris 
có thêm Ban Pháp Chế Sử với hai môn chính Droit Romain và Ancien 
Droit( Luật Pháp Quốc trước cuộc cách mạng 1789).
      Tuy nhiên, Ðại Học Luật khoa Sàigòn có thêm môn Pháp Chế Sử 
Việt Nam dạy ở năm thứ nhất, và đến giữa thập niên 1960, sinh viên năm 
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thứ nhất và năm thứ hai phải học thêm môn Cổ Luật Việt Nam.
      
Từ ngày 30 tháng 
4 năm 1955 đến 30 
tháng 4 năm 1975, 
Đại Học Luật khoa 
Sàigòn đã có những 
vị Giáo sư lần lượt 
đảm nhiệm chức vụ 
Khoa Trưởng  như 
sau:

 1955- 1957: GS. Vũ Văn Mẫu
 1957- 1963: GS. Vũ Quốc Thúc 
 1963- 1967: GS. Nguyễn Cao Hách 
 1967- 1971: GS. Nguyễn Ðộ 
 1971- 1973: GS. Bùi Tường Chiểu 
 1973- 1975: GS. Vũ Quốc Thông 

 Ngày 30/4/1975, Trường bị giải thể.

      Tháng 12 năm 2014
         Ngô thị Quý Linh & Đỗ Hoàng Ý
*có tài liệu ghi là năm 1938, trường được đổi thành phân khoa đại học: 
Phân khoa Luật tại Đông Dương (Faculté de Droit de l’Indochine)

Tài liệu tham khảo chủ yếu:
 * Nam Phong Văn học Khoa học Tạp Chí, Hà Nội, 1917-1934
 * Indochinese Administration and Education: French Policy and 
Practice, 1917-1945:      a thesis presented to the Faculty of the Fletcher 
School of Law and Diplomacy, April 15,1963.
 * Bài viết “Luật Khoa Đại Học Đường Sàigòn” của các tác giả 
Nguyễn văn Cung và Nguyễn văn Thắng (Thiện Ý)  (cựu sinh viên Luật 
khoa Sàigòn)
 * Lịch Sử Việt Nam từ  thuộc Pháp đến Độc lập, Ngô  thị  Quý  
Linh, Nxb. Ý Linh, Hoa kỳ (2002) 
 * Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
 * Các bài về Đại học Luật khoa Sàigòn - Nguồn Internet
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TRI AÂN VAØ VINH DANH BAN GIAÛNG HUAÁN 
LUAÄT KHOA ÑAÏI HOÏC ÑÖÔØNG SAØIGOØN

                    
                                                          Ngô Thị Quý Linh & Đỗ Hoàng Ý

  Từ trái: Các Giáo Sư Trần Văn Liêm, Bùi Tường Chiểu, Nguyễn Quang Quýnh

 Bài biên soạn này được hoàn thành vào dịp kỷ niệm 60 năm thành 
lập Luật Khoa Đại học đường Sàigòn (1955 – 2015). Ước mong là bài viết 
sẽ được xem như lời trân trọng tri ân và vinh danh các Giáo Sư Luật khoa, 
các Luật sư đã:  thiết tha đóng góp tâm huyết để làm phong phú và sáng tỏ 
Luật pháp Việt Nam Cộng Hòa, góp phần tạo dựng và bảo vệ hệ thống Tư 
pháp Việt Nam Cộng Hòa, tôn trọng và duy trì công lý cho toàn dân Việt 
Nam, tận tụy hướng dẫn các thế hệ đi sau trong việc học hỏi và áp dụng 
Luật pháp
                                                           * * *

      Ban giảng huấn Luật khoa Đại Học Đường Sàigòn gồm 
các giáo sư được quy định theo ba (3) cấp: Giáo sư thực thụ, Giáo 
sư Diễn Giảng và Giảng Sư. Giáo sư được thăng cấp sau hai năm 
phục vụ. Ban Giảng huấn gồm các giáo sư giảng dạy trong ba 
ban chuyên biệt: Ban Tư Pháp, Ban  Công  Pháp và Ban Kinh Tế
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.
BAN TƯ PHÁP:

  Trưởng Ban

* Học vị và chức vị trong ngành luật:
- 1938: tốt nghiệp trường Cao Đẳng Luật học 
(École Supérieure de Droit), Hà Nội 
- 1946: Tiến sĩ Luật khoa, Đại học Luật khoa 
Paris
- 1946-1951: Giảng sư, Đại học Luật khoa Hà 

Nội
- 1953: Thạc sĩ Tư pháp, Đại học Luật khoa Paris
 - 1953-1954: Giáo sư, Đại học Luật khoa Hà Nội
* 1954: Phó Khoa trưởng, Đại học Luật khoa Hà Nội
* 1954-1955: Chánh Nhất Tòa Phá Án
* 1955- 1957: Khoa trưởng Đại học Luật khoa Sàigòn (Vị Khoa Trưởng 
đầu tiên) - Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn, giảng dạy các môn Quốc tế 
Tư pháp, Dân luật, Cổ luật Việt Nam, Dân luật Thâm Cứu
- Luật sư Tòa Thượng Thẩm Sàigòn, Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Sàigòn, 
Giáo sư Đại học Luật khoa Cần Thơ

 * Hoạt động ngoài phạm vi Luật khoa (Trách nhiệm- Tước vị và 
Chức vụ): 
- Tri huyện, huyện Gia Khánh (nay là huyện Hoa Lư, Ninh Bình)- Tri 
huyện, huyện Gia Bình (Bắc Ninh)
- 1955-1963: Bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa  (trong nội các 
chính phủ Tổng Thống Ngô Đình Diệm)  
- 1964-1967: Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Vương quốc Anh kiêm Đại sứ 
tại hai Vương quốc Bỉ và Hòa Lan 
- 1972: Thượng Nghị sĩ  Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa. 
 - Tháng 4-1975: Thủ Tướng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa (ông là vị 
Thủ Tướng sau cùng của Việt Nam Cộng Hòa).
* Công trình biên soạn:
      Les Successions Testamentaires en Droit Vietnamien  (Centre 
Universitaire de Polycoplage, Paris, 1948) - Tự Điển Pháp-Việt: Pháp 
luật, Chính trị và Kinh Tế (cùng soạn với học giả Đào văn Tập, 1955) - 
Dân Luật Khái luận (Bộ Quốc Gia Giáo Dục, Sàigòn, in lần thứ  1: 1958, 

* GS. Vuõ Vaên Maãu (25/7/1914 - 20/8/1998)
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lần thứ  2: 1961) - Việt Nam Dân Luật Lược Khảo-  quyển 1: Gia Đình (Bộ 
Quốc Gia Giáo Dục, Sàigòn, in lần thứ  1: 1959, lần thứ  2: 1962) - quyển 
2: Nghĩa Vụ và Khế Ước (Bộ Quốc Gia Giáo Dục, Sàigòn, 1963) - Quyền 
cho thuê và Quyền chủ nhà (Sàigòn, 1961) - Cổ Luật Việt Nam Lược khảo 
(1968,1970, 1971) - Danh từ & tài liệu, Dân Luật và Hiến Luật (soạn 
chung với GS. Lê Đình Chân, Tủ sách Đại học, Sàigòn, 1968) -  Từ Điển 
Pháp-Việt: Pháp Chính, Kinh Tài và Xã Hội (Viện Đại Học Vạn Hạnh xuất 
bản, Sàigòn, 1970) - Cổ Luật Việt Nam Thông khảo (quyển1 và 2, Sàigòn, 
1972) - Pháp Luật Nhập môn (Sàigòn, 1973)  - Tiểu Từ điển Luật và Kinh 
tế (Ban biên soạn: Vũ Văn Mẫu, Lưu Văn Bình, Lê Đình Chân, Hồ Thới 
Sang, Nguyễn Cao Hách, Sàigòn, 1973) - Cổ Luật Việt Nam và Tư Pháp 
Sử diễn giảng- quyển 1 (tập 1:1973, tập 2:1975) và quyển 2 (1975) - Pháp 
Luật Diễn giảng (Sàigòn, 1975). -  Nhiều bài biên khảo về những vấn đề 
pháp lý, luật Việt Nam, đăng trong Luật Học Kinh Tế Tạp Chí (Đại Học 
Luật Khoa Sàigòn) và nhiều tạp chí khác
 ** Đề  xướng và  tổ chức việc dịch thuật các tài liệu luật cổ 
của Việt Nam viết bằng chữ Nho sang chữ Việt. Đề tựa và giới thiệu 
các tài liệu: - Quốc Triều Hình Luật (Hình Luật triều Lê ) (còn gọi là bộ 
Luật Hồng Đức, bộ Luật Nhà Lê) do Lưỡng Thần Cao Nãi Quang dịch 
(1956) - Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí (của Phan Huy Chú)(chỉ dịch 
các quyển 13-19, Quan Chức Chí, quyển 29-32, Quốc Dụng, và quyển 33, 
đại cương về việc san định hình luật của các triều đại) do Cao Nãi Quang 
và Nguyễn Sĩ Giác dịch (1957) - Hồng Đức Thiện Chính Thư do Nguyễn 
Sĩ Giác dịch (1959) - Lê Triều Chiếu Lệnh Thiện Chính do Nguyễn Sĩ Giác 
dịch (1961)

* GS. Bùi Tường Chiểu  (1904 - 
..........)
Maître Bùi Tường Chiểu
* Học vị và chức vị trong ngành luật:
- Tiến sĩ Luật khoa, Đại học Luật khoa Paris.
- 1936-1941: luật sư tòa Thượng Thẩm Hà Nội
- 1955-1975: Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn, 
giảng dạy môn Hình sự tố tụng và Dân sự tố 
tụng - Luật sư tòa Thượng Thẩm Sàigòn
   - 1971- 1973: Khoa trưởng Đại học Luật khoa 

Sàigòn
*Hoạt động ngoài phạm vi Luật khoa (Trách nhiệm- Tước vị và Chức 
vụ): Thập niên 1940: Hội viên Hội đồng Thành phố Hà Nội             
* Công trình biên soạn: La Polygamie dans le Droit Annamite (Librairie 
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Arthur Rousseau & Cie, Paris, 1933) - Dân Luật (Sàigòn, 1973).

* GS. Vũ văn Hiền (1911 - 1963)

* Học vị và chức vị trong ngành luật:
(hình chụp khoảng thập niên 195 0)
- 1937: đỗ Thủ Khoa Cử Nhân Luật, 
Trường Cao Đẳng Luật học (École Supérieure 
de Droit), Hà Nội
- 1939: Tiến sĩ Luật khoa, Đại học Luật khoa 
Paris- Luận án: Công điền, công thổ ở làng xã 
Bắc kỳ
- 1941-1945: mở văn phòng Luật sư tại Hà 

Nội
- Thập niên 1950: Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn, giảng dạy môn Dân 
luật (Luật Di sản và Hôn sản)
- 1955-1963: Hành nghề Luật tại Sàigòn
* Hoạt động ngoài phạm vi Luật khoa (Trách nhiệm- Tước vị và Chức 
vụ)
- 1939-1941: Phụ tá Giám Đốc Nha Tài Chính Đông Dương
- 1940: sáng lập báo Thanh Nghị (với Vũ Đình Hòe và Luật sư Phan Anh) 
và cũng là thành viên cột trụ trong ban biên tập của báo Thanh Nghị (1941-
1945) - Tháng 3-1945: tham gia Hội đồng Cải cách Tư pháp, Tài chính 
(do vua Bảo Đại tổ chức tại Huế)- Tháng 4-1945: Bộ trưởng bộ Tài Chính 
(trong nội các chính phủ Thủ  Tướng Trần Trọng Kim) - 1949: Tổng Thư 
Ký kiêm Trưởng ban Tài chính, Kinh tế trong phái đoàn hội nghị trù bị Đà 
lạt chuẩn bị cho hội nghị Fontainebleau (chính thức vào tháng 7-1949).

* Công trình biên soạn:
     La propriété communale au Tonkin  (Sirey, Paris,1938 và IDEO, Hà Nội, 
1940)- L’Impôt Personnel et l’Impôt des Corvées de 1862 à 1936 (IDEO, 
Hà Nội, 1940) - Les Principales Contributions Indirectes en Indochine 
(IDEO, Hà Nội, 1942) -  Các bài viết trên báo Thanh Nghị (1941-1945, Hà 
Nội) - Nên biết qua pháp luật Việt Nam  (Vĩnh Bảo, Hà Nội, 1946 )- Danh 
từ chuyên môn (chính trị, kinh tế, tài chính) (Hà Nội, 1946) - Những vấn đề 
kinh tế, tài chính- đăng trong Hội nghị Việt- Pháp Đà Lạt - hợp soạn cùng 
GS. Hoàng Xuân Hãn,(Văn Hóa, Hà Nội, 1947) - Tiền Vàng và Tiền Giấy  
(Vĩnh bảo, Hà Nội, 1950) - Vấn đề tiền tệ (Vĩnh Bảo,Hà Nội, 1951) - Kinh 
tế học phổ thông (Sông Nhị, Hà Nội, 1952) - Chế độ Tài sản trong Gia 
đình Việt Nam , tập I: Hôn sản-Tự sản, tập II: Di sản (Bộ Quốc Gia Giáo 
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Dục, Sàigòn, 1960)

* GS. Nguyễn Huy Chiểu (19… - 19 …)

* Học vị và chức vị trong ngành luật:
- 1939: Thạc sĩ Luật khoa, Đại học Luật khoa Paris
- 1966-1975:  Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn, giảng dạy môn Luật 
Hình sự đặc biệt
* Hoạt động ngoài phạm vi Luật khoa (Trách nhiệm- Tước vị và Chức 
vụ)
 - 1967-1973: Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa, Sàigòn.
* Công trình biên soạn:
  - Hình luật (Sàigòn, 1973) - Quốc Tế Tư Pháp (Sàigòn, 1973)

* GS. Trịnh Đình Tiêu ( 19…- 19…)
  * Học vị và chức vị trong ngành luật:
    - Tiến sĩ Luật khoa, Đại học Luật khoa Paris
    - 1958-1959: Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn, giảng dạy môn Quốc 
tế Tư pháp 
    - Khoa trưởng Đại học Luật khoa Huế
* Công trình biên soạn:
   - La Femme Mariée en Droit Vietnamien  (Imprimerie Soubiron, Toulouse, 
1958)

* GS. Nguyễn Xuân Chánh (19…-19…)
* Học vị và chức vụ trong ngành luật:
- Tiến sĩ Luật khoa, Đại học Luật khoa Paris
- 1958-1970: Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn, giảng dạy môn Quốc tế 
Tư pháp
* Công trình biên soạn:
  - Luật Gia đình Giản yếu (Bộ Tư pháp, Sàigòn, 1963) - Précis du Droit 
Familial Vietnamien  (ấn bản Pháp ngữ của sách Luật Gia đình Giản yếu) 

-  Phân tranh Luật pháp (Khai Trí, Sàigòn, 1964) -  
Những bài biên khảo viết bằng Pháp và Anh ngữ đăng 
trong các Tạp chí Luật khoa

* GS. Trần văn Liêm (19….- 19…)
* Học vị và chức vụ trong ngành luật:
   - Tiến sĩ Luật khoa Quốc gia, Ban Tư Pháp, Đại học 
Luật khoa Sàigòn 
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   - Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn, giảng dạy môn Dân luật 
   - Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, Việt Nam Cộng Hòa
* Công trình biên soạn:
- Dân luật: quyển I: Dân Luật nhập môn, quyển II: Luật Gia đình (Sàigòn, 
1970)

* GS. Nguyễn Tấn Thành (19…- 19….)
 * Học vị và chức vị trong ngành luật:
- Tiến sĩ Luật khoa, Đại học Luật khoa Paris
- Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn, giảng dạy môn Dân luật

* GS. Nguyễn Quang Quýnh (1922 - 
2013)
* Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn 
* Công trình biên soạn:
    - Dân luật (in lần thứ nhất: (  ), lần thứ 2, Lửa 
Thiêng, Sàigòn, 1972) - Hiến Pháp Lược khảo (Học 
viện Quốc Gia Hành Chánh, Sàigòn, 1962) - Luật 
Lao động và An ninh Xã hội (Sơn Châu, Sàigòn, 
1968) - Hình luật Tổng quát (Sàigòn, 1970)

* GS. Đặng thị Tám (19….-19…)
   - Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn.

* GS. Vũ thị Việt Hương (19…)
   - Tiến sĩ Luật khoa Quốc gia, Ban Tư pháp, Đại 
học Luật khoa SàiGòn.
   - Giáo sư Đại Học Luật Khoa Sàigòn, giảng dạy 
môn Quốc Tế Tư Pháp và Luật Đối Chiếu

* GS. Vũ Tâm Tư (19…-19…)
   - Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn
*Công trình biên soạn:
   - Luật Hàng không (Sàigòn, 1973)

* GS. Nghiêm Xuân Việt (19…- 19…)
   -Tiến sĩ Luật khoa
   - Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn
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* GS. Nguyễn văn Thành (19…- 19…)
    Tiến Sĩ Luật khoa Quốc gia, Ban Tư pháp, Đại học Luật 

khoa Sàigòn
    Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn

* Công trình biên soạn:
    Định chế đặc biệt về đồng bào Thượng
    Luật Thương Mãi (Đại học Luật khoa Sàigòn, 1972-

1973)

 GS. Hà Như Vinh (19…- 19…)
   -  Tiến Sĩ Luật khoa
    - Thẩm phán
    - Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn

* Công trình biên soạn:
    - Chế độ Hôn sản Pháp định trong Luật Việt Nam  

(Sàigòn, 1967)
    - Hình Luật Đặc Biệt

BAN CÔNG PHÁP:

 GS. Vũ Quốc Thông (1916 - 1988)
    Trưởng Ban
                                  
 * Học vị và chức vị trong ngành luật:
- Cử Nhân Luật khoa, Đại học Luật khoa Hà 
Nội
- Tiến Sĩ Luật khoa, Đại học Luật khoa Hà Nội 
(ông là người đầu tiên trình luận án Tiến sĩ tại 
Viện Đại học Việt Nam)
-  Dự tuyển Thạc Sĩ Công pháp, Đại học Luật 
khoa Paris

- Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn, giảng dạy các môn Pháp chế sử, Định 
chế chính trị   
 - Giáo sư Đại học Luật khoa Huế - Giáo sư Đại học Luật khoa Cần Thơ 
  * 1973-1975: Khoa trưởng Đại học Luật khoa Sàigòn
*Hoạt động ngoài phạm vi Luật khoa (Trách nhiệm- Tước vị và Chức 
vụ)
 - 1943: Tri huyện Lý Nhân, tỉnh Nam Định
 - Hội thẩm tòa Phá án Hà Nội
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 - Chủ Tịch Tham chính viện, Việt Nam Cộng Hòa
 - Bộ Trưởng bộ Xã hội và Y tế (trong nội các chính phủ Tổng Thống Ngô 
đình Diệm) -  Đệ nhất Phó Chủ Tịch Quốc hội
-  1955 - 1964: Giám Đốc và Viện Trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh 
Việt Nam Cộng Hòa (ông là vị Viện Trưởng đầu tiên) – Chủ Tịch Hội đồng 
Quốc gia Giáo dục- Giáo Sư Đại học Văn khoa, Sàigòn  - Giáo Sư  trường 
Chính trị Kinh Doanh,Viện Đại học Đà Lạt - Giáo Sư  phân khoa  Khoa 
học Xã hội, Viện Đại học Vạn Hạnh, Sàigòn.        
* Công trình biên soạn:
-  Pháp Chế Sử Việt Nam (Tủ  sách Đại học, Sàigòn, in lần thứ 1: 1968, 
lần thứ 2: 1971)
- Tự Điển Hành Chánh Công Quyền (cùng soạn với tác giả Bùi Quang 
Khánh, Hiện Đại, Sàigòn, 1972)
*** sau năm 1975 ***
- Giáo Sư  bị Cộng sản bắt đi tù hơn 5 năm tại trại Phan Đăng Lưu (Gia 
định) và trại Gia Trung (gần Pleiku). Tuy có rất nhiều sự vận động để đưa 
Giáo Sư ra khỏi lao tù, nhưng việc đó đã không thành công. 

* GS. Nguyễn Độ (19…-19…)
                        * Học vị và chức vị trong ngành luật:
- Tiến sĩ Luật khoa, Đại học Luật khoa Paris
- thập niên 1950: Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn, 
giảng dạy môn Luật Hành chánh và Hình luật - Luật sư 
Tòa Thượng Thẩm Sàigòn

- 1963: Chủ tịch Tham Chính Viện, Việt Nam Cộng Hòa
* 1967- 1971: Khoa trưởng Đại học Luật Khoa Sàigòn
* Công trình biên soạn:
  -  Dự thảo Bộ Hình luật (Ủy ban Tư pháp Định chế, Quốc Hội Việt 
Nam Cộng Hòa, 1961) - Luật Hành Chánh Tổng quát (Hồng Đức, Sàigòn, 
1970) - Luật Hiến Pháp (1972) - Pháp Tụng Hành Chánh (Sàigòn, 1973)

*GS. Nguyễn văn Bông  (1929-1971)**
                                 * Học vị và chức vị trong ngành luật: 
 - 1956: Cử nhân Luật khoa- Đại học Sorbonne, Pháp 
 - 1960: Tiến sĩ Chính trị học, Đại học Luật khoa Paris 
 - 1962: Thạc sĩ Công pháp Quốc tế, Đại học Luật khoa Paris 
 - 1963: Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn, giảng dạy môn Luật Hiến pháp 
và Khoa học chính trị.
 - 1966- 1971: Phó  Khoa trưởng, Đại học Luật khoa Sàigòn
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*Hoạt động ngoài phạm vi Luật khoa (Trách nhiệm- 
Tước vị và Chức vụ)

  - Cố vấn, Tối Cao Pháp Viện Việt Nam Cộng Hòa - 
Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Quốc Gia Việt 
Nam 

   - 1964 – 1971: Viện Trưởng Học viện Quốc gia Hành 
chánh Việt Nam Cộng Hòa

   - 1968: thành lập Phong trào Quốc gia cấp tiến (Sàigòn) 
- Chủ tịch, Chủ tịch đoàn Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến - Chủ nhiệm 
Nguyệt San Cấp Tiến và Giám đốc chánh trị Nhựt báo Cấp Tiến
* Công trình biên soạn:
- Luật Hiến pháp và Chính trị học (in lần thứ 1 và 2:  Sàigòn, 1967), in lần 
thứ 3: Học viện Quốc Gia Hành Chánh, Sàigòn, 1971)
**Ngày 10 tháng 11 năm 1971 , ông bị sát hại bởi hai thành viên thuộc Tổ 
Trinh  Sát võ trang của Ban An Ninh T4*, Thành Ủy Sàigòn, Đảng Cộng 
Sản Việt Nam.
*Ban An ninh T4 (biệt động thành) là tổ chức phụ trách hoạt động an ninh 
chính trị nội thành Sàigòn trong thời chiến tranh, trực thuộc sự chỉ huy 
của trung ương cục “R” (Trung Ương Cục Miền Nam).. Theo quy định 
của Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung Ương Cục Miền Nam 
là một bộ phận của  Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, được Ban Chấp 
Hành Trung Ương cử ra và ủy nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác Đảng ở 
miền Nam, Trung Ương Cục đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp Hành 
Trung Ương Đảng do Bộ Chính Trị trực tiếp chỉ đạo.

 *GS. Lê Đình Chân (19…-19…)
* Tiến sĩ Luật  khoa Quốc gia, Ban Công Pháp, Đại học Luật Khoa 
Sàigòn
  -  Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn, giảng dạy môn Tài chánh công 
(Public Finance), Ngân sách Quốc gia, phụ trách diễn giảng Hiến luật 

thâm cứu.
* Công trình biên soạn:
  - Danh từ & Tài liệu- Dân luật và Hiến luật (soạn 
chung với GS. Vũ văn Mẫu, Tủ  sách Đại học Sàigòn, 
1968) - Hiến pháp Đệ Nhị Cộng Hòa (Khai Trí, 1970) 
-  Luật Hiến pháp và các Định chế Chính trị (Tủ sách 
Đại học, Sàigòn, 1973) -  Tài chánh công (Đại học 
Luật Khoa Sài Gòn, 1973) - Tiểu Từ điển Luật và Kinh 
tế (Ban biên soạn: Vũ Văn Mẫu, Lưu Văn Bình, Lê 

Đình Chân, Hồ Thới Sang, Nguyễn Cao Hách, Sàigòn, 1973)

Kỷ Yếu Đại Học Luật Khoa Sài Gòn

77



* GS. Lưu văn Bình (19…- 19…)
   - Tiến sĩ Luật khoa, Đại học Luật khoa Paris 
- Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn, giảng dạy môn Luật Hiến pháp và 
Quốc tế Công pháp
* Công trình biên soạn:
-  Luật Hiến pháp (Vạn Lợi, Sàigòn, 1961) - Bang giao Quốc tế (Sàigòn, 
1972) - Quốc tế công pháp (Sàigòn, 1973)  - Định chế Quốc tế Công pháp  
-  Tiểu Từ điển Luật và Kinh tế (Ban biên soạn: Vũ Văn Mẫu, Lưu Văn 
Bình, Lê Đình Chân, Hồ Thới Sang, Nguyễn Cao Hách, Sàigòn, 1973)

* GS. Phan Thiện Giới (19…-19…)
  - Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn, giảng dạy môn Luật Hiến pháp
* Công trình biên soạn:
  - Tố tụng Quan thuế Lược giải (Linh Sơn, Sàigòn, 1959) - Chính sách 
Quan thuế và công cuộc khuếch trương kinh tế tại Việt Nam (Sàigòn, 
1960)  
   

* GS Tăng Kim Đông (19…-19…)
  - Tiến sĩ Luật khoa
  - Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn
  * Hoạt động ngoài phạm vi Luật khoa (Trách nhiệm- Tước vị và Chức 
vụ)
   10/1967- 5/1968: Tổng Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục (trong nội các 
chính phủ Thủ Tướng Nguyễn văn Lộc)
   1969-1975: Tổng Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục (trong nội các chính 
phủ Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm)
 * Công trình biên soạn:
    -  Quốc tế Công pháp (Sàigòn, 1973)

* GS Trần thị Hoài Trân (19…-19…)
- Tiến sĩ Luật khoa,giáo sư Đại Học Luật khoa Sàigòn

* GS Lê Quế Chi (19…-19…)
-Tiến sĩ Luật Khoa, Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn

* GS Nguyễn Xuân Lại (19…-19…)
  -Tiến sĩ Luật Khoa, Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn

* GS Phó Bá Hải (19…-19…)
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  -Tiến sĩ Luật Khoa, Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn

                           * GS Nguyễn văn Canh (19… )
- Tiến sĩ Luật khoa Quốc gia, Ban Công Pháp, Đại học Luật khoa Sàigòn 
-  Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn, giảng dạy môn Công pháp quốc tế, 
Luật pháp Đối Chiếu  
- Giáo sư Đại học Luật khoa Huế
- 1973- 1975: Phụ Tá Khoa Trưởng Đại học Luật Khoa Sàigòn
* Hoạt động ngoài phạm vi Luật khoa (Trách nhiệm- Tước vị và Chức 

vụ)
 -  Giáo sư Phân Khoa Khoa Học Xã Hội, Đại 
Học Vạn Hạnh - Giáo sư  trường Hàng Hải, 
Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ, Sàigòn, giảng 
dạy môn Luật Hàng hải - Giảng viên Trường 
Chỉ Huy và Tham Mưu, Trường Cao Đẳng Quốc 
Phòng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - Giảng 
viên Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát Quốc-
Gia, Học Viện Cảnh Sát Quốc gia, Văn phòng 
Phủ Tổng Thống
     *** sau năm 1975 ***
  - 1977-1979: phụ trách môn Luật pháp Đối 

chiếu tại Lincoln Law School, San Jose, CA cho các Luật sư Việt muốn thi 
lấy bằng hành nghề tiểu bang California
  - 1976-1979: Giám Đốc chương trình Bilingual Cross Cultural Program 
và làm Điều hợp viên của chương trình Indochinese Refugee Resettlement 
Program ở San Mateo County, Office of Education, Redwood City, 
California
  - 1979- 1995: Học giả nghiên cứu về Việt Nam tại Viện Nghiên cứu 
Hoover về Chiến Tranh Cách Mạng và Hòa Bình, thuộc Đại Học Stanford 
(Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, Stanford University), 
California
  - 1984-1989: Đồng Giám Đốc tại Viện Nghiên cứu Đông Á, Đại Học U. 
C. Berkeley, California, Dự Án Oral Life History.
- 1981-1990: Giám Đốc trung tâm Indochinese Employment & Training 
Center tại San Jose, California.
-  1995: Chủ  Tịch, Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ (tại Hải 
ngoại)
- 2002 : Giám Đốc, Center for Vietnam Studies, San Jose, California  
* Công trình biên soạn:
- The Vietnamese Communist Warfare,  Doctoral Thesis, Saigon Law 
School, 1971. 
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- North Vietnam Major Policies: a research on the communist party on 
Agricultural Cooperativization and Cultures, Saigon Law School, 1972. 
- Contemporary World Political Problems: North Vietnam’s and China ‘s 
Foreign Policies, Saigon Law School, 1974. 
- A Comparative Study of Modern Political Regimes: Parliamentary 
System (GB); Presidential System (USA); Collective Leadership (USSR 
& Switzerland), Saigon, 1974 
- Vietnam under Communism (Hoover Press, Stanford University, 1983. - 
Washington-Hanoi Relations , Center for Vietnam Studies, San Jose, 1987 - 
Nong Dan Bac Viet (North Vietnam’s Peasants) 1953-1970, Center for Vietnam 
Studies, 1987 - Vietnam in face of Changes in Socialist Countries , Center for 
Vietnam Studies, 1990 - The Boat people in Hong Kong, Center for Vietnam 
Studies, 1990 - Hanoi-Beijing Relations, Center for Vietnam Studies, 1992  
- Communism on the Vietnamese Soil (Cộng Sản trên đất Việt, quyển I và 
II, nhà sách Kiến Quốc, Garden Grove, 2002) - Hồ sơ Hoàng Sa & Trường 
Sa và Chủ Quyền Dân Tộc, Center for Vietnam Studies, 2008

 *  GS. Trần Như Tráng( 1936 - 2013)
- Tiến Sĩ Hành Chánh Công Quyền, Hoa Kỳ
 - Giáo sư Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, giảng dạy 
môn Công pháp
* Hoạt động ngoài phạm vi Luật khoa (Trách 
nhiệm- Tước vị và Chức vụ)
  - Giáo sư Chính Trị Học- Đại Học Chiến Tranh 
Chính Trị, Đà Lạt
  -  Phó Khoa trưởng Phân khoa Xã hội, Đại học Vạn 
Hạnh, Sàigòn

* Công trình biên soạn:
  -  Diễn Tiến Phát Triển Xã Hội, Chính Trị Học và Luật Hiến Pháp Đối  
Chiếu Nhập Môn (Introduction to Political Science and Comparative 
constitutional law).

* GS Lê Đình Chi (19…-19…)
- Tiến sĩ Luật khoa Quốc gia, Ban Công Pháp, Đại học Luật khoa Sàigòn 
- Giáo sư Đại học Luật khoa Sàigòn
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